
CHỦ ĐỀ:  BẢN THÂN
Thực hiện trong 3 tuần, từ ngày 12 /10/2026 đến 30 /10/2026
                                     Tuần 5: Bé giới thiệu về mình
Tuần 6: Ngày hội của bà của mẹ .
     Tuần 7: Nhu cầu dinh dưỡng cho bé.
Người thực hiện: Cao Thị Thu Hương - Lớp: Mẫu giáo Nhỡ B5

MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN

	        Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	                                        Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	MT4. Trẻ biết ăn để cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng. 

MT5. Trẻ biết thực hiện một số việc khi được nhắc nhở.
	+ Trò chơi: Bé chọn món nào
+ Bũa ăn gia đình.
 Ơ++

-

 

+ Bé đi giày, dép, mặc quần áo
+ Bé đánh răng, lau mặt.
+ Rửa tay bằng xà phòng. 
* Montessori, Mindmap
- Hoạt động rửa tay, lau mặt.
- Hoạt động tập đánh 
	* HĐ ăn trưa : - Dạy cho trẻ biết được bữa ăn trong ngày cân có đầy đủ các chất dinh dưỡng
- Hoạt động ăn phụ .



- Hoạt động vệ sinh.
+ Bé đi giày, dép, mặc quần áo
+ Bé đánh răng, lau mặt.
+ Rửa tay bằng xà phòng.
 * Montessori, Mindmap
- Hoạt động rửa tay, lau mặt.
+Hoạt động mọi lúc mọi nơi.


	                                        Lĩnh vực phát triển thể chất


	Phát triển vận động: 
MT12. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh 






















MT15. Trẻ phối hợp tốt tay- mắt trong vận động: Tung, ném, bắt bóng. 






MT16. Trẻ thể hiện sự nhanh, mạnh, khéo trong thực hiện bài tập bò dích dắc qua 5 điểm.
	- Thể dục sáng, bài tập vận động cơ bản 
- Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 
-Tay:  
 + Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).     + Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía trước, phía sau, trên đầu). 
- Lưng, bụng, lườn: 
+ Cúi về phía trước, ngửa người ra sau. 
+ Quay sang trái, sang phải.  
+ Nghiêng người sang trái, sang phải. 
  - Chân: 
 + Nhún chân.  
 + Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ. 
+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối. 


- Tung bóng lên cao và bắt 
- Ném xa  bằng hai tay






- Bò dích dắc qua 5 điểm. 




	* Thể dục sáng:
+Tập theo nhịp hô
+Tập kết hợp với bài hát:
“ Vũ điệu rửa tay”



















Hoạt động học : 
- Tung bóng lên cao và bắt bóng.
TCVĐ: Kéo co.
- Ném xa bằng  hai tay
TCVĐ: chuyền bóng qua đầu 

Hoạt động học : 
- Bò dích dắc qua 5 điểm.
TCVĐ: Kẹp bóng 

	                                    Lĩnh vực phát triển nhận thức

	Khám phá Khoa học
MT19. Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng  


















MT24. Quan tâm đến chữ số , số lượng.









MT31. Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với người khác.
.








MT36. Trẻ kể được tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội, ngày 20/10.



MT37. Nói họ, tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện





	- Chức năng của các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể;  Phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như: kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm....để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng:
+  Bé khám phá các giác quan: Thị giác, thính giác, vị giác …
+  Quá trình phát triển của bé.
+  Khám phá cơ thể bé
- Quan sát:  Bạn trai, bạn gái;  Một số bạn ở lớp khác; Vẽ dấu bàn tay, bàn chân; Phát hiện âm thanh khác nhau; Bộ phận trên cơ thể; Nhặt lá cây xếp hình bé trai, bé gái....

TC: Chỉ nhanh nói đúng.
+ TC: Bé nào thông minh
+ Ô số mấy?
* Montessori: 
- Trò chơi với bàn số học đếm.
- Trò chơi với đồng hồ số.




+ Xác định phía phải, phía trái của bản thân
- Xác định phía trên dưới trước sau của bạn khác
+  Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân;  


 


+Tên gọi, đặc điểm, các hoạt động của một số ngày lễ hội,
- Ngày vui của bà, của mẹ.
( Ngày 20/10)



+ Ngày sinh nhật của bé.
+ Bé giới thiệu về mình.


	
* Hoạt động học
-Bé cần gì lớn lên để khỏe mạnh.








Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
Hoạt động góc.
TC: Chỉ nhanh nói đúng.
+ TC: Bé nào thông minh
+ Ô số mấy?
* Montessori: 
- Trò chơi với bàn số học đếm.
- Trò chơi với đồng hồ số
Hoạt động học.
+ Xác định phía phải, phía trái của bản thân
- Xác định phía trên dưới trước sau của bạn khác
+  Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân;  so với bạn khác (phía trước- phía sau.phía trên – phía dưới , phía phải – phía trái).

* Hoạt động học
- Ngày hội của bà của  mẹ (Ngày 20/10).


* Hoạt động học
- Trò chuyện sáng (UNIS) Trẻ giới thiệu về mình:
 - My name is ...(Tên tôi là...); I am three/ four/five... year old(Tôi 3/4/5 tuổi
* Hoạt động học
- KNS: Bảo vệ cơ thể.

	Lĩnh vực phát triển Ngôn ngữ

	MT47. Trẻ đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao 










MT48. Nghe và hiểu nội dung câu chuyện , biết kể lại truyện có mở đầu kết thúc . Đóng kịch bắt chước giọng nói điệu bộ của nhân vật trong truyện.




MT56. Nói được những điều bé thích , không thích
Những việc có thể làm được.










[bookmark: _GoBack]MT57. Tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích.



































MT58. Cố gắng hoàn thành công việc được giao: Trực nhật , cất dọn đồ chơi.




MT59.Nhận biết cảm xúc 
Vui buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt , lời nói ,cử chỉ,qua tranh ảnh.




MT60. Biểu lộ một số cảm xúc vui, buồn,sợ hãi,tức giận,ngạc nhiên.









MT68. Bỏ rác đúng nơi qui định .Không bẻ cành ngắt lá.




	* Nghe, đọc một số bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò vè phù hợp với độ tuổi
- Cô dạy (Phạm Hổ);  Thỏ bông bị ốm (Sưu Tầm); Phải là hai tay (Phạm Cúc); Miệng xinh (Phạm Hổ.).Đôi mắt (Lê Thị mỹ phương)....


* Nghe, hiểu nội dung truyện kể, 
* Kể lại truyện đã được nghe
“Mỗi người một việc”.






+ Sở thích của bé
+ Làm đồ chơi yêu thích
 + Khả năng của bản thân: những hoạt động, công việc có thể làm được.
* Ứng dụng PP trò chuyện sáng:
- Bé giới thiệu bản thân.
- Bé biết làm gì.




- Góc phân  vai: Cô giáo, gia đình, Bác cấp dưỡng; Cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi cho trẻ, Bếp ăn của trường; Cửa hàng thực phẩm; Phòng khám...
- Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé; Xây vườn rau; Xếp nhà bé tập thể dục.
Góc học tập: Nối tranh; phân  loại đồ dùng đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu; Phân nhóm đồ dùng;Tô vẽ chữ cái, chữ số, nối số lượng tương ứng; Chơi đô mi nô; lắp ghép các khái niệm tương phản ; Làm biểu đồ cân nặng chiều cao; Đếm nhóm bạn trai, bạn gái;phân nhóm thực phẩm.
- Góc Nghệ thuật:  + Vẽ, nặn, xé dán, tô màu các đồ dùng, đồ chơi.
Làm album ảnh về các chủ đề bản thân, 
Biểu diễn các bài hát về chủ đề trường mầm non, bản thân.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc rau, vườn hoa, cây cảnh ….








- Cùng nhau trực nhật
+ Bé sắp xếp đồ chơi
PP Sơ đồ tư duy Minmap



+ Cùng nhau sáng tạo
+ Tôi vui, tôi buồn
+ Tô màu tranh.




- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình
+ An ủi, chia vui cùng người thân, bạn bè
+ Cảm xúc của bé
+ Khuôn mặt đáng yêu




+ Bé giữ gìn vệ sinh môi trường: 
+ Bỏ rác đúng nơi quy định, 
+ Phân biệt hành vi “đúng”- “sai”, “tốt”- “xấu”.

	* Hoạt động hoc:
+Thơ: Đôi mắt ( Lê Thị Mỹ Phương). 
- Mọi lúc mọi nơi : 
- Đọc thơ: Miệng xinh 
( Phạm Hổ)






* Hoạt động hoc
- Truyện:  “Mỗi người một việc”.
*Hoạt động góc.
- Cho trẻ thực hiện ở góc sách chuyện.
*Hoạt động chiều.
- Cho trể ôn lại kiến thức đã học về truyện

*Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
+ Sở thích của bé
+ Làm đồ chơi yêu thích
 + Khả năng của bản thân: những hoạt động, công việc có thể làm được.
* Ứng dụng PP trò chuyện sáng:
- Bé giới thiệu bản thân.
- Bé biết làm gì.

* Hoạt động góc: - Góc phân  vai: Cô giáo, gia đình, Bác cấp dưỡng; Cửa hàng bán đồ dùng đồ chơi cho trẻ, Bếp ăn của trường; Cửa hàng thực phẩm; Phòng khám...
* Góc xây dựng: Xây ngôi nhà của bé; Xây vườn rau; Xếp nhà bé tập thể dục.
*Góc học tập: Nối tranh; phân  loại đồ dùng đồ chơi theo 1-2 dấu hiệu; Phân nhóm đồ dùng; Tô vẽ chữ cái, chữ số, nối số lượng tương ứng; Chơi đô mi nô; lắp ghép các khái niệm tương phản ; Làm biểu đồ cân nặng chiều cao; Đếm nhóm bạn trai, bạn gái;phân nhóm thực phẩm.
* Góc Nghệ thuật:  + Vẽ, nặn, xé dán, tô màu các đồ dùng, đồ chơi.
Làm album ảnh về các chủ đề bản thân, 
Biểu diễn các bài hát về chủ đề trường mầm non, bản thân.
* Góc thiên nhiên: chăm sóc rau, vườn hoa, cây cảnh.

* Hoạt động vệ sinh.
- Cùng nhau trực nhật
+ Bé sắp xếp đồ chơi
Hoạt động mọi lúc mọi nơi.

* Hoạt động góc 
*Hoạt động chiều.
+ Cùng nhau sáng tạo
+ Tôi vui, tôi buồn
+ Tô màu tranh.

- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình
+ An ủi, chia vui cùng người thân, bạn bè
+ Cảm xúc của bé
+ Khuôn mặt đáng yêu
PP Sơ đồ tư duy Minmap: Cảm xúc của bé (Vui, buồn, sợ hãi, tức giận.

+ Bỏ rác đúng nơi quy định, 
+ Phân biệt hành vi “đúng”- “sai”, “tốt”- “xấu”.

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	MT70. Vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng từ gợi cảm để nói lên cảm xúc của mình khi nghe âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật hiện tượng.


MT71. . Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc.






MT72. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ. 





MT73. Vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa);  trò chơi âm nhạc. 


MT74.  Lựa chọn dụng cụ, hình thức vận động và thể hiện hình thức vận động theo bài hát bản nhạc.



* Tạo hình:
MT76. Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm




MT77.Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên,ngang,cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc bố cục.






MT78. Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố





MT79.Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết


, 
	-Bộc lộc cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm 
nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
+ Bé hãy lắng nghe .

* Năm ngón tay ngoan (Trần văn Thụ); Đường và chân.  
       







* Dạy hát: + Dạy hát: Cái mũi (Lê Đức-Thu Hiền).








* DạyVĐ: Múa minh hoạ bài:  “Tay thơm tay ngoan”.







- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu.
Vận động: Gõ theo tiết tấu chậm; tiết tấu phối hợp; tiết tấu nhanh; Vận động minh họa...phù hợp với các bài hát trong các chủ đề.

- Tạo hoa bằng dấu vân tay; Trang trí mặt nạ, đèn lồng;  Làm rối rơm bạn trai, bạn gái;  Trang trí bánh sinh nhật.



- Vẽ chân dung của bé ; Vẽ khuôn mặt vui;  Vẽ bạn trai, bạn gái ; Vẽ, tô màu bé tập thể dục; Vẽ đồ dùng của bé (Áo, quần, mũ, dép...). Trang trí áo bé trai, váy bé gái. Vẽ các bộ phận còn  thiếu trên khuôn mặt bạn trai, bạn gái; Tô màu vòng đeo cổ.....

- Cắt hình áo bạn trai, bạn gái; Cắt dán đồ dùng, trang phục của bé từ họa báo; Cắt dán đôi tất;  Cắt dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc.




- Nặn một số loại quả bé thường ăn; Nặn các loại bánh





	
- Hoạt động  chiều
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi




* Hoạt động học
+Nghe hát : 
- “Năm ngón tay ngoan” (Trần văn Thụ);  “Đường và chân”
- Hoạt động mọi lúc, mọi nơi
- Trẻ được nghe các bài hát trong chủ đề

* Hoạt động học
+ Dạy hát: Cái mũi (Lê Đức-Thu Hiền).
+ Nghe hát: đường và chân
-Trò chơi: Tai ai tinh.
*HĐ chiều: Ôn bài cũ,làm quen bài hát mới,trò chơi mới.

* Hoạt động học:
VĐ: Múa minh hoạ: Tay thơm tay ngoan
*NDKH:
+NH: - “Năm ngón tay ngoan”
+T/C: Thi xem ai nhanh.
*HĐ chiều: Ôn bàicũ,làm quen bài hát mới,trò chơi mới.

+ Trò chơi: nhảy theo điệu nhạc
+ Vận động theo nhạc
- Sử dụng bộ gõ cơ thể trong các trò chơi âm nhạc.

*Hoạt động chiều: 
- Tạo hoa bằng dấu vân tay, trang trí mặt nạ, làm rối rơm rạ bạn trai,bạn gái, trang trí bánh sinh nhật.

*Hoạt động học :
- Trang trí áo bé trai, váy bé gái
- Làm thiệp tặng mẹ ngày 20/10
*HĐ góc: 
- Tô màu vòng đeo cổ
- Trang trí tóc cho bạn



*Hoạt động chiều 
*Hoạt động góc
- Cắt hình áo bạn trai, bạn gái; Cắt dán đồ dùng, trang phục của bé từ họa báo; Cắt dán đôi tất;  Cắt dán các khuôn mặt biểu lộ cảm xúc

Hoạt động chiều 
Hoạt động góc.
Nặn một số loại quả bé thường ăn; Nặn các loại bánh











